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DANH SÁCH SINH VIÊN K60 Ở KÝ TÚC XÁ KHOA NGOẠI NGỮ 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140231075 HOÀNG TRẦN MINH QUÂN 20/12/2007 Nam Sư phạm Tiếng Anh 

2 DTS255D140231023 LÙ ĐỨC HIẾU 05/05/2007 Nam Sư phạm Tiếng Anh 

3 DTS255D140231077 BẾ QUANG TÂN 27/03/2007 Nam Sư phạm Tiếng Anh 

4 DTS255D140231019 LÙNG AN GIANG 24/10/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

5 DTS255D140231022 NÔNG THU HẰNG 27/01/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

6 DTS255D140231048 HÀ THỊ LY 24/07/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

7 DTS255D140231042 TRƯƠNG THỊ LÀNH 22/11/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

8 DTS255D140231103 ĐẶNG THỊ ANH THƯ 23/01/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

9 DTS255D140231119 TRIỆU BẢO LINH 12/11/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

10 DTS255D140231143 HƯỚNG LỆ QUYÊN 25/01/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

11 DTS255D140231118 TRIỆU NGỌC MAI 13/06/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

12 DTS255D140231138 BÙI THỊ HƯƠNG 04/01/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

13 DTS255D140231142 LÔ THANH NGÂN 26/02/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

14 DTS255D140231129 NÔNG THỊ HÀ VI 17/03/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

15 DTS255D140231031 LÔ THỊ KHÁNH HUYỀN 10/02/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

16 DTS255D140231060 TRẦN BẢO NGÂN 27/12/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

17 DTS255D140231123 TRẦN TRÀ MY 17/04/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

18 DTS255D140231106 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 30/05/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

19 DTS255D140231027 HOÀNG PHƯƠNG HUYỀN 16/06/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

20 DTS255D140231080 NGÔ PHƯƠNG THẢO 13/10/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

21 DTS255D140231043 BÙI KHÁNH LINH 30/06/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

22 DTS255D140231085 BẠCH NGỌC PHƯƠNG THI 07/11/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

23 DTS255D140231101 NGUYỄN THẢO LINH 27/03/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh 

Mọi thắc mắc, Tân Sinh viên K60 liên hệ ThS. Ngô Thu Huyền - Trợ lý Công 

tác Sinh viên, SĐT: 0373.262.611. 
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